
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0   

4 0 0   

4 0 0   

17 1 42 2002 UXTC + UBT(T) 15cm

17 2 46 3033 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần UBT

17 3 45 2012 UXTC 14 tuần

17 4 49 0010 UXTC 12tuần + UBT (T) 8cm

17 5 40 1001 UBT  15cm

18 6 49 2002 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

18 7 42 4004 CIN 3 (Đã khoét chóp) + UBT(T)

18 8 45 2002 UXTC 14 tuần

19 9 51 2002 UXTC 12 tuần

19 10 47 2002 UXTC 14 tuần

19 11 39 ĐT UXTC 20 tuần

19 12 47 1001 UXTC 14 tuần

19 13 37 ĐT NXTC 16tuần

14 47 3013 UXTC 14 tuần

15 38 2012 NXTC 12 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 49 3003 UXTC 16 tuần

17 2 24 ĐT UBT(T)9cm,CĐPB:Viêm tụ dịch hố chậu

3 0  chậu (T)/VMC UBT *

17 4 49 2022 LNMCơ TC, CĐPB: UXTC 12 tuần

17 5 43 ĐT UXTC 14 tuần

BS SẢN A + THÀNH.SB + NGÔ THẢO.SB(C) 

NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + PHƢỢNG.PNT 

  

B.HẢI + YÊN + CHỌN

B.HẢI + TÍNH.SB + ĐÀO TRANG.SB

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

Q.TUẤN + NGUYỄN THẢO.SB + THỦY.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + THỦY.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + QUỲNH.SB + THANH.SB(S)

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + KIM CHI.TT

THÁI HÀ + KIM CHI + HÀ HIỀN.TT

THÁI HÀ + KIM CHI + TRÚC PHƢƠNG.TT

KIM CHI + HÀ HIỀN.TT+TRÚC PHƢƠNG.TT

M.TUẤN.BM+YẾN PHƢƠNG.SB+ LÊ THƢ.SB 

M.TUẤN.BM+ LÊ THƢ.SB+ YẾN PHƢƠNG.SB   

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + PHÊ.TT + KIM THOA.TT(S)

BS SẢN A + PHƢỢNG.SB + QUYÊN.SB(C)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + NHÂN.SB

NGỌC TRANG + NHÂN.SB + LÊ NHUNG.SB 

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + KIM CHI.TT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP  tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP (T) , Sinh thiết BT(P) + MNL

Từ ngày 17/06/2013 đến ngày 23/06/2013 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai   

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ TRUYỀN

MAI THỊ BÍCH TRÂN *

NGUYỄN THỊ CÚC

PHẠM THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ HOA

TRẦN HUỲNH DUNG

TĂNG THỦY TIÊN

ĐẶNG THỊ NGỌC SƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN MỸ THUẬN

HỒ THỊ KIM THANH

TẠ THỊ THANH DANH

NGUYỄN THỊ NHÌ

LÊ THỊ BÍCH LIÊN

VÕ THỊ XOAN

HỌ VÀ TÊN

VÕ THỊ LỆ

NGUYỄN THANH THỦY

NGÔ THỊ ÚT

TRẦN THỊ CHI

NGUYỄN LƢ ĐÀI TRANG

3571

2958

3621

270 B

3635

3711

SHC

3516

3560

3602

3568

3778

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3512

148 B

3701

3673

PM

Ngày: 17/06/2013 

Ngày: 18/06/2013 

3603

3598

3614

3540



18 6 75 8008 UBT (P) 8cm

18 7 55 5005 K NMTC gđ IA

18 8 46 1001 UXTC 16 tuần

19 9 65 5005 UBT (T) 7 cm

19 10 54 ĐT UXTC 18 tuần

19 11 32 ĐT NXTC 14tuần

19 12 43 4004 UXTC 14 tuần + UBT (P) 5cm

19 13 43 2022 UXTC 14 tuần

14 46 2002 UXTC 16 tuần

15 45 0000 NXTC 14tuần

16 44 2002 UXTC 12 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 28 ĐT UBT(T) 19cm

17 2 46 ĐT UXTC 16 tuần

17 3 35 ĐT NXTC 10 tuần + UBT (P) 5cm

17 4 47 ĐT UXTC 18 tuần

17 5 43 1021 UXTC 14 tuần

18 6 66 2002 UXTC 18 tuần

18 7 51 3003 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần van tim

18 8 40 1001 LNMCơ TC + UBT (P)

18 9 44 1001 UXTC 16 tuần

18 10 43 2002 UXTC 13 tuần

19 11 53 4004
UXTC 14 tuần

19 12 41 2012 UXTC 14 tuần + UBT (T) 10cm

19 13 32 ĐT NXTC 16 tuần

14 53 1001 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

THÁI HÀ + THIÊNTHANH + THIÊN TRANG

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THIÊNTHANH

DỰ BỊ 

BS SẢN A + TUYỀN.SB + XUÂN.SB(S) 

BS SẢN A + MAI.SB + LONG.SB(C)

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

HƢƠNG THU + THANH THÚY + DẦU.SB

HƢƠNG THU + THANH THÚY + DẦU.SB

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THIÊNTHANH

BS SẢN A + VÕ TRANG.SB+ TUẤN.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + HUỲNH THẢO.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + HUỲNH THẢO.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

TH.LANBM + NGỌC.NT + H.VÂN.NT

TH.LANBM + ÁNH.SB + CHI.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + THỊNH.SB + THU.SB(S)

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + MẬN

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + MẬN

N.ĐIỆP2 + LÂN PHƢƠNG.SB + AN.SB

A DANH.PNT+ H. PHƢƠNG + THANH HIỀN.TT

A DANH.PNT+ H. PHƢƠNG+MỸ PHƢỢNG.TT

A DANH.PNT+THANH HIỀN.TT+MỸ PHƢỢNG.TT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + PP (T),Chừa BT lành

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + PP có u, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + Bóc UBT(P), Chừa BT(T)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THÚY

BÙI THỊ HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MỊ

TRẦN THỊ DOÃN TRÚC

HUỲNH THỊ BÉ SÁU

ĐÀO VŨ LỆ HÀ

NGUYỄN THỊ RỚT

VŨ THỊ TUYẾT

PHẠM NGUYỄN THIÊN KIM

NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN

TRẦN XUÂN TÚ

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN

ĐẶNG HỒNG HÀ

TRẦN THỊ PHỤNG

TRƢƠNG THỊ XUÂN HƢƠNG

NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYÊN

NGUYỄN THỊ TIẾN

NGUYỄN THỊ LANG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ HỮU

NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

NGUYỄN THỊ SƢƠNG

VÕ THỊ XIN

NGUYỄN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ NGA

VÕ THỊ XỆ

3718

3609

3693

3770

3727

3646

2018

3674

1189

3645

3474

3697

3637

3634

3644

3632

3656

3663

3786

3617

3626

3667

3558

3513

3610

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/06/2013 

Ngày: 20/06/2013 



17 1 44 1021 UXTC 20cm

17 2 50 2002 UXTC 16 tuần

17 3 23 ĐT NXTC 7 tháng (Mổ khó)

17 4 49 2002 UBT (P) 10cm

17 5 45 0010 UXTC 14 tuần

18 6 58 1001 UXTC 20 tuần

18 7 43 2002 UXTC 12 tuần + UBT(T) 10cm

18 8 35 ĐT NXTC 14tuần

19 9 61 5005 UBT (P) 8cm

19 10 54 8028 UXTC 18 tuần

19 11 29 2002 NXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 65 3013 UBT (P) 5cm

17 2 20 ĐT U hạ vị 13cm

17 3 28 ĐT UBT (P) 10cm

17 4 41 2002 UXTC 14 tuần

17 5 38 3013 NXTC 16 tuần

18 6 51 2002 UXTC nhỏ +LNMTCBT(P) 12cm/VMC

18 7 49 2012 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

18 8 41 1001 NXTC 15tuần

19 9 61 5005 UBT (T) 7 cm + SSD

19 10 43 3003 UXTC 20 tuần

19 11 49 1001 UXTC 14 tuần

19 12 47 0000 UXTC 14 tuần

19 13 39 2002 NXTC 18tuần

14 46 3023 UXTC 16 tuần

15 44 1001 UXTC 14 tuần + UBT (T) 8cm

16 41 2002 NXTC 16cm

B.HẢI + TÚ NGÂN + LAN HƢƠNG

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

TÔ NGUYỆT + H.HOA.BM + VY.YD

TÔ NGUYỆT + H.HOA.BM + VY.YD

TÔ NGUYỆT + HÀO.SB + ĐẶNG THƢ.SB

B.HẢI + PHAN HÀ.SB + HIỆP.SB

NG.LAN.BM + HUY.NT + GỨT.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

NG.LAN.BM + HUY.NT + GỨT.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + ĐÀO HÀ.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + ĐÀO HÀ.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒ HOA + H.QUYÊN + DUNG.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + EM.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + EM.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + EM.SB

BS SẢN A + LY.SB + MẪN.SB(S)

BS SẢN A + NGÂN.SB + NHAN.SB(C)

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

M.TÂM + ĐOAN + KIM CÚC.TT

M.TÂM + ĐOAN + KIM CÚC.TT

TH.VÂN + HỒ HOA + H.QUYÊN

HỒ HOA + H.QUYÊN + DUNG.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + PP có u

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP(Mổ khó)

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP, Sửa hội âm

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP có u, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt PP có u, KTSD

PHAN THỊ HỒNG CÚC

NGUYỄN THỊ NON

NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY

HUỲNH NGỌC ÁNH

LÊ THỊ MAI

TRẦN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ CÚC

LƢU THỊ HOÀNG HÀ

PHẠM THỊ CẨM VÂN

VÕ THỊ HUYỀN

TRẦN KIM KIỀU

PHAN THỊ HỒNG ĐIỆP

DƢƠNG THỊ HƢỜNG

NGUYỄN THỊ THỜI

NGUYỄN THỊ TƢ

PHAN THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐÀO THỊ DŨNG

TRẦN THỊ PHƢƠNG LAM

HUỲNH THỊ NGỌC BAY

PHAN THỊ THỦY

TRẦN THỊ BẠCH YẾN

TRẦN THỊ NGỌC DAO

LÂM THỊ HÒA

TRẦN THỊ NĂM

LÊ THỊ TUYẾT

3720

3797

3800

3736

3774

3811

3783

3777

3272

3769

275 B

2644

3652

3735

3668

3717

3772

256 B

3799

3683

3671

3606

3731

3581

3736

3715

3608

Thứ: SÁU 

Ngày: 21/06/2013 



Ngày 17 tháng 6 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


